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Nơi tốt nghiệp THCS

GHI 
CHÚ

1 10A9 PHẠM VĂN AN 21/01/2011 9A5 Trường THCS Trần Phú
2 10A9 NGUYỄN HOÀI AN 25/09/2011 9A6 Trường THCS Lê Quý Đôn
3 10A9 DƯƠNG THỊ LAN ANH 31/05/2011 9A5 Trường THCS Lê Quý Đôn
4 10A9 HOÀNG THỊ NGỌC ANH 23/06/2011 9A1 Trường THCS Trần Phú
5 10A9 NGUYỄN DUY BẢO 23/05/2011 9A2 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
6 10A9 PHẠM THỊ LINH CHÂU 07/10/2011 9A Trường TH-THCS Bế Văn Đàn
7 10A9 BÙI THỊ KIM CHI 29/09/2011 9A3 Trường THCS Trần Phú
8 10A9 TRẦN THỊ HUYỀN DIỆU 02/11/2011 9A Trường THCS Nguyễn Chí Thanh
9 10A9 LÝ THỊ HUYỀN DỊU 12/09/2011 9A Trường TH-THCS Bế Văn Đàn

10 10A9 NÔNG TIẾN ĐẠT 14/03/2011 9A6 Trường THCS Lê Quý Đôn
11 10A9 NGUYỄN PHẠM NGỌC DIỆP 05/02/2011 9 trường THCS Thạnh An
12 10A9 NGUYỄN NGỌC THIỆN ĐỨC 15/01/2011 9A3 Trường THCS Trần Phú
13 10A9 NGUYỄN HỮU ĐỨC 21/06/2011 9A5 Trường THCS Trần Phú
14 10A9 HUỲNH CAO HẠNH 10/01/2011 9A1 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
15 10A9 VÕ NGỌC HÂN 18/04/2011 9A5 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
16 10A9 PHẠM HOÀN 02/08/2011 9A2 Trường THCS Trần Phú
17 10A9 Y - JANG HÙNG 18/06/2011 9A6 Trường THCS Lê Quý Đôn
18 10A9 NGUYỄN VĂN HƯNG 27/01/2011 9A1 Trường THCS Trần Phú
19 10A9 Y - KHOA 01/07/2011 9A Trường phổ thông DTNT THCS&THPT Đắk Song

20 10A9 HỒ THỊ LINH 28/07/2011 9A2 Trường THCS Trần Phú
21 10A9 PHAN THỊ PHƯƠNG LINH 29/08/2011 9A4 Trường THCS Trần Phú
22 10A9 NGUYỄN SƠN NAM 17/06/2011 9A1 Trường THCS Trần Phú
23 10A9 PHAN BẢO NGỌC 15/10/2011 9A3 Trường THCS Lê Quý Đôn
24 10A9 NGUYỄN ĐỖ ĐÔNG NHI 02/11/2011 9A1 Trường THCS Trần Phú
25 10A9 ĐẶNG VŨ KIỀU OANH 12/07/2011 9A4 Trường THCS Trần Phú
26 10A9 ĐIỂU SI - PHA 15/04/2011 9A6 Trường THCS Lê Quý Đôn
27 10A9 NGUYỄN HÙNG PHONG 17/08/2011 9A3 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
28 10A9 NGUYỄN XUÂN PHONG 27/07/2011 9A1 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
29 10A9 LÊ THỊ MAI PHƯƠNG 17/09/2011 9A1 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
30 10A9 TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH 15/03/2011 9A3 Trường THCS Lê Quý Đôn
31 10A9 HOÀNG THỊ NHƯ QUỲNH 29/09/2011 9A5 Trường THCS Trần Phú
32 10A9 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 25/09/2011 9B Trường TH-THCS Bế Văn Đàn
33 10A9 CAO ĐỨC SANG 21/01/2011 9A5 Trường THCS Trần Phú
34 10A9 NGUYỄN TỐ TÂM 20/11/2011 9A2 Trường THCS Trần Phú
35 10A9 HOÀNG NGUYỆN ÁNH TUYẾT 10/01/2011 9A3 Trường THCS Lê Quý Đôn
36 10A9 TRẦN VĂN THIỆN 25/07/2011 9A1 Trường THCS Trần Phú
37 10A9 LÊ THỊ HIỀN THƯ 04/12/2011 9A1 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
38 10A9 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 25/03/2011 9A3 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
39 10A9 LÃ BẢO TRÂM 02/07/2011 9A2 Trường THCS Lê Quý Đôn
40 10A9 PHẠM TRẦN KHÁNH VÂN 25/10/2011 9A3 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
41 10A9 ĐỖ NGUYỄN HẢI VIỆT 21/10/2011 9A5 Trường THCS Trần Phú
42 10A9 PHẠM THỊ HÀ VY 16/04/2011 9A5 Trường THCS Trần Phú
43 10A9 NGUYỄN LINH XUÂN 23/04/2011 9A3 Trường THCS Trần Phú
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